THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN.
GV: NGUYỄN TRỌNG HIỆP DĐ: 0988655868

Chuyên đề1: KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC.
I. CÁC VÍ DỤ.

Ví dụ 1. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABC cạnh đáy có độ dài bằng a, đường cao có độ dài bằng h.

1. Chứng minh rằng các cạnh đối của tứ diện vuông góc với nhau.

2. Tính góc giữa cạnh bên và cạnh đáy, mặt bên và mặt đáy, các mặt bên.

3. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt bên (SBC).

4. Tính khoảng cách giữa hai cạnh đối diện của hình chóp.
5. Xác định điểm I cách đều bốn đỉnh của hình chóp, tính IA.

6. Xác định điểm J cách đều bốn mặt của hình chóp, tính  khoảng cách từ J tới các mặt bên.

Ví dụ 2. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD  đáy là hình vuông cạnh a tâm O, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 
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.

1. Tính đường cao của hình chóp.

2. Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy, góc giữa các mặt bên.

3. Tính góc giữa (SAC) và các mặt bên.

4. Tính khoảng cách từ O đến (SAB), khoảng cách từ D đến (SAB), khoảng cách từ D đến (SAC).
5. Xác định đoạn vuông góc chung và tính khoảng cách giữa AC và SB.
6. Xác định đoạn vuông góc chung và tính khoảng cách giữa AB và SC.

7. Xác định điểm I cách đều các đỉnh của hình chóp, tính IA.

8. Xác định điểm J cách đều các mặt của hình chóp, tính  khoảng cách từ J tới các mặt đó.
Ví dụ 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tâm O. Đường thẳng SA vuông góc với (ABCD) 
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. 
1. Chứng minh (SAC) vuông góc với (SBD). Tính khoảng cách từ A đến (SBD).

2. Chứng minh (SAB) vuông góc với (SBC). Tính khoảng cách từ A đến (SBC).

3. Tính khoảng cách từ B đến (SCD).

4. Gọi I là trung điểm SD, tính khoảng cách từ I đến (SBC).

5. Xác định đoạn vuông góc chung và tính khoảng cách giữa SC và BD.

6. Xác định đoạn vuông góc chung và tính khoảng cách giữa AD và SB.

7. Xác định đoạn vuông góc chung và tính khoảng cách giữa AD và SC.

8. Tính góc giữa SC và (ABCD).

9. Tính góc giữa (SBD) và (ABCD).

10. Tính góc giữa (SBC) và (SCD).
11. Tính góc giữa (SAC) và (SCD).

Ví dụ 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a tâm O, (SAB) vuông góc với (ABCD) và SAB là tam giác đều .
1. Chứng minh (SAB) vuông góc với (SAD). Tính khoảng cách từ B đến (SAD).

2. Tính khoảng cách từ B đến (SAD).

3. Gọi H là trung điểm của AB, xác định đoạn vuông góc chung và tính khoảng cách giữa SH và AC.
4. Xác định đoạn vuông góc chung và tính khoảng cách giữa BC và SA.

5. Gọi K là trung điểm AD, xác định đoạn vuông góc chung và tính khoảng cách giữa CK và SD.

6. Xác định đoạn vuông góc chung và tính khoảng cách giữa SD và BC.

7. Xác định đoạn vuông góc chung và tính khoảng cách giữa SD và BAC.

8. Tính góc giữa các cặp mặt phẳng sau
a. (SCD) và (ABCD).

b. (SBC) và (SCD).

c. (SBA) và (SAC)

d. (SAC) và (ABCD).

II. BÀI TẬP.

Bài tập 1. Cho hình chóp S.ABC có 
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 và SA vuông góc với (ABC). Tam giác ABC có 
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, góc ABC bằng 1200. Tính khoảng cách từ A đến (SBC).
Bài tập 2. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a, đường cao 
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. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp.

Bài tập 3. Cho tứ diện ABCD có ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với BC, 
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 và khỏng cách từ D đến BC bằng a. Gọi H, I lần lượt là trung điểm của BC và AH. Chứng minh BC vuông góc với (ADH), tính độ dài đoạn vuông góc chung của AD và BC.

Bài tập 4. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 
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, cạnh bên SA vuông góc với đáy 
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. Tính khoảng cách từ A đến (SBC).

Bài tập 5. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, 
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. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BC’.

Bài tập 6. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của điểm A’ trên (ABC) là trực tâm H của tam giác ABC, góc giữa cạnh bên và mặt đáy của lăng trụ bằng 
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. Chứng minh AA’ và BC vuông góc với nhau, tính diện tích mặt bên BCC’C’.
Bài tập 7. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a. M là trung điểm của AA’. Chứng minh BM vuông góc với B’C, tính khoảng cách giữa BM và B’C.

Bài tập 8. Cho hình chóp S.ABC có góc giữa các mặt (SBC) và (ABC) bằng 600, ABC và SBC là các tam giác đều cạnh a. Tính khoảng cách từ B đến (SAC).

Bài tập 9. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có 
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 và góc BAC bằng 1200. Gọi M là trung điểm của CC’. Chứng minh 
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 và tính khoảng cách từ A đến (A’BM).
Bài tập 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, 
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, 
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. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và 
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. GỌi H là hình chiếu cảu A trên SB. Chứng minh SCD là tam giác vuông và tính khoảng cách từ H đến (SCD).
Bài tập 11. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA, M là trung điểm của AE, N là trung điểm của BC. Chứng minh 
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, tính khoảng cách giữa MN và AC.
Bài tập 12. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và có độ dài bằng a. Gọi I là trung điểm cảu BC. Hãy xác định và tính đoạn vuông góc chung giữa các cặp đường thẳng sau.
1. OA và BC.

2. AI và OC.

Bài tập 13. Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với (ABCD) và 
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. Đáy ABCD là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính 
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. 
1. Tính khoảng cách từ điểm A và B đến (SCD).

2. Tính khoảng cách từ AD đến (SDC).

Bài tập 14. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC) và 
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, đáy ABC là tam giác vuông tại B với 
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. Gọi M là trung điểm của A. Tính độ dài đoạn vuông góc chung của SM và BC.
Bài tập 15. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a, I là trung điểm của AB. IS vuông góc với (ABCD) 
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. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, SD, SB. Hãy xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung giữa các cặp đường thẳng
1. NP và AC.

2. MN và AP.

Bài tập 16. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có mặt bên đều là hình vuông cạnh a. Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của A’B và B’C.
Bài tập 17. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có mặt bên đều là hình vuông cạnh a. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm cảu các cạnh BC, A’C’, C’B’. Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của các cặp đường thẳng 

1. DE và AB’.

2. A’B và B’C’.

3. DE và A’F.

Bài tập 18. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có cạnh bên bằng a, đáy là tam giác vuông tịa A có 
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.
1. Tính khoảng cách từ AA’ đến mặt phẳng (BCC’B’).

2. Tính khoảng cách từ A đến (A’BC).

3. Chứng minh AB vuông góc với (ACC’A’) và tính khoảng cách từ A’ đến (ABC’).

Bài tập 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD) và 
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. 
1. Tính khoảng cách từ A đến (SBC), từ C đến mặt phẳng (SBD).

2. M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD. Chứng minh MN song song với (SBD), tính khoảng cách từ MN đến (SBD).
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